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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Chi rau mương (Ludwigia) là một trong những chi lớn và đa dạng thuộc họ rau 

dừa nước (Onagraceae). Chi Ludwigia đặc trưng bởi nhiều công dụng như kháng viêm, kháng khuẩn, 

hỗ trợ điều trị đái tháo đường type 2, gây độc tế bào ung thư và bảo vệ tế bào. Do sở hữu nhiều hoạt 

tính hấp dẫn nên nhiều công trình nghiên cứu về thành phần hóa học chi Ludwigia đã được thực hiện 

nhằm tìm ra hoạt chất chính trong loài. Tuy nhiên ở Việt Nam, các nghiên cứu được thực hiện một cách 

rời rạc, chưa có hệ thống, vì thế bài tổng quan này nhằm hệ thống hóa thành phần hóa học của các 

loài thuộc chi Ludwigia mọc ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu phân lập, định danh 

hoạt chất và đánh giá hoạt tính sinh học tiếp theo. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thành 

phần hóa học của 6 loài thuộc chi Ludwigia gồm Ludwigia octovalvis (rau mương lớn), Ludwigia 

perenis (rau mương hoa nhỏ), Ludwigia hyssopifolia (rau mương thon), Ludwigia epilobioides (rau 

mương hẹp), Ludwiga prostrata (rau mương đất) và Ludwigia adscendens (rau dừa nước). Các dữ liệu 

được thu thập từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy như PubMed, Web of Science, Google Scholar. Kết 

quả: Đã tổng quan thành phần hóa học đặc trưng của 6 loài thuộc chi Ludwigia mọc ở Việt Nam bao 

gồm flavonoid, streroid, triterpenoid, phenolic và coumaric. Các thành phần hóa học này được trình 

bày cấu trúc hóa học cùng nguồn gốc phân lập từ loài rau mương cụ thể. Kết luận: Nội dung tổng quan 

cung cấp cơ sở dữ liệu hữu ích, tin cậy cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo. Kết quả cho thấy chi 

Ludwigia có thành phần hóa thực vật đa dạng với nhiều hợp chất đã được chứng minh có hoạt tính 

sinh học hấp dẫn cho thấy tiềm năng phát ứng dụng của chi Ludwigia vào cuộc sống. 

Từ khóa: Chi Ludwigia, hóa thực vật, họ rau dừa nước, tổng quan. 

ABSTRACT 

A REVIEW ON CHEMICAL CONSTITUENTS OF LUDWIGIA GENUS  

IN VIETNAM 

Tran Quan Dinh*, Khuu Thanh Son, Le Thi Truc Giang, 

Nguyen Minh Tuan Anh, Ngo Thi Ngoc Giau, Nguyen Thi Thu Tram 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Background: Ludwigia is one of the large and diverse genus belonging to Onagraceae 

family. A series of biological activities have been reported for Ludwigia as anti-inflammatory, 

antibacterial, supporting in type 2 diabetes treatment and cytotoxicity. Several studies on chemical 

constituents of Ludwigia genus have been performed to discover components which related to 

bioactivities. However, these studies were conducted in a discrete manner. This review was a 

systematic report on the chemical constituents of Ludwigia genus in Vietnam that useful support for 

the isolation and identification of bioactivities ingredients. Materials and methods: Six investigated 

species including Ludwigia octovalvis, Ludwigia perenis, Ludwigia hyssopifolia, Ludwigia 

epilobioides, Ludwiga prostrata and Ludwigia adscendens. The data was collected from PubMed, 

Web of Science and Google Scholar. Results: Flavonoids, steroids, triterpenoids, phenolics, and 
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coumarics were common chemical constituents of Ludwigia genus growing in Vietnam. Chemical 

structures as well as their isolated source were also presented. Conclusion: This comprehensive 

study could contribute the foundation for further research on the Ludwigia genus.  

Keywords: Ludwigia, phytochemistry, Onagraceae family, review. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam, chi Ludwigia hiện biết đến có 6 loài phân bố rải rác khắp cả nước 

gồm có Ludwigia octovalvis (rau mương lớn), Ludwigia perenis (rau mương hoa nhỏ), 

Ludwigia hyssopifolia (rau mương thon), Ludwigia epilobioides (rau mương hẹp), 

Ludwiga prostrata (rau mương đất) và Ludwigia adscendens (rau dừa nước) [1], [2]. Chi 

Ludwigia đặc trưng bởi nhiều công dụng như kháng viêm, kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị đái 

tháo đường type 2, gây độc tế bào ung thư và bảo vệ tế bào gan [3], [4], [5]. Do có nhiều 

đặc tính tốt nên nhiều công trình nghiên cứu về thành phần hóa học về những loài thuộc 

chi Ludwigia đã được thực hiện. Nhiều hoạt chất đã được chiết tách và xác định cấu trúc. 

Tuy nhiên vẫn chưa có một tài liệu tổng quan về thành phần hóa thực vật của những loài 

thuộc chi Ludwigia ở Việt Nam. 

 Với mong muốn giới thiệu một cái nhìn tổng quan về thành phần hóa học về 6 loài 

dược liệu thuộc chi Ludwigia góp phần thúc đẩy nghiên cứu phát triển và ứng dụng những 

dược liệu này vào cuộc sống. Chúng tôi thực hiện bài tổng quan cung cấp các thông tin về 

thành phần hóa thực vật của 6 loài thuộc chi Ludwigia ở Việt Nam. 

II. NỘI DUNG TỔNG QUAN 

Cho đến nay, 74 hợp chất đã được phân lập và xác định từ những loài thuộc chi 

Ludwigia mọc ở Việt Nam. Các hợp thuộc nhiều nhóm gồm flavonoid, phenolic, 

triterpenoid, steroid, coumarin và các hợp chất khác. Tỷ lệ các hợp chất khác nhau của 

những loài thuộc chi Ludwigia mọc ở Việt Nam được thể hiện trong (Hình 1).  

Hình 1. Biểu đồ phần trăm phân nhóm hợp chất khác nhau từ chi Ludwigia 

2.1. Nhóm flavonoid 

Đặc điểm cấu trúc của flavonoid 

 
Hình 2. Khung chung của flavonoid 

Flavonoid 33%

Phenolic 25%

Triterpenoid 
25%

Steroid 5%

Hợp chất khác 5% Coumarin 7%
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Flavonoid là những hợp chất màu phenol thực vật có cấu trúc khung sườn cơ bản là 

1,3-diphenylpropan nghĩa là 2 vòng benzen A và B nối với nhau qua một dây có 3 carbon, 

nên thường được gọi là C6-C3-C6. Thường flavonoid có mang một hoặc nhiều –OH ở vị trí 

5 và 7 trên nhân A và ở vị trí 3’, 4’, 5’ trên nhân B. Do có nhiều nhóm –OH phenol nên các 

flavonoid có thể liên kết với nhau hoặc với các hợp chất khác trong cây để tạo thành các 

hợp chất phức tạp hơn thường gặp nhất là liên kết với các đường có trong cây như đường 

D-glucose, kế đến là D-galactose, L-rhamnose, L-arabinnose, D-xylose, D-apiose và acid 

uronic [6]. 

Bảng 1. Những hợp chất flavonoid đã được chiết tách từ chi Ludwigia 

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

1  vitexin Ludwigia hyssopifolia  

Ludwigia octovalvis  

Ludwigia epilobioides [7] 

2  isoorientin Ludwigia hyssopifolia  

Ludwigia octovalvis  

Ludwigia epilobioides [7] 

3  isovitexin Ludwigia hyssopifolia  

Ludwigia octovalvis  

Ludwigia epilobioides [7] 

4  apigenin Ludwigia octovalvis [8] 

5  orientin Ludwigia hyssopifolia 

Ludwigia octovalvis 

Ludwigia epilobioides [7] 

6  dihydroquercetin Ludwigia adscendens [9] 

7  luteolin Ludwigia octovalvis [8] 

8  3,5-dihydroxy-7,4-dimethoxyflavone Ludwigia hyssopifolia [10] 

9  kaempferol Ludwigia adscendens [11], [9] 

10  quercetin Ludwigia octovalvis [8] 

Ludwigia adscendens [11], [9] 

11  quercetin-O-3-arabinoside 

 

Ludwigia perennis [7] 

Ludwigia adscendens [7], [11] 

12  quercetin-O-glucoside Ludwigia perennis [7] 

13  quercetin-O-3-rhamnoside Ludwigia adscendens [7] 

14  quercetin-O-rutinoside Ludwigia adscendens [7], [11] 

15  juglanin Ludwigia adscendens [11] 

16  reynoutrin Ludwigia adscendens [11] 

17  avicularin Ludwigia adscendens [11] 

18  hyperin Ludwigia adscendens [11] 

19  trifolin Ludwigia adscendens [11] 

20  afzelin Ludwigia adscendens [9] 

21  myricitrin Ludwigia adscendens [9] 

22  avicularin 2-(4-O-n-pentanoyl)-gallate Ludwigia adscendens [11] 

23  trifolin 2-O-gallate Ludwigia adscendens [11] 

24  hyperin 2-O-gallate Ludwigia adscendens [11] 
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Hình 3. Cấu trúc những hợp chất nhóm flavonoid 

2.2. Nhóm hợp chất phenolic 

Đặc điểm cấu trúc của nhóm hợp chất phenolic 

Hợp chất phenolic là những hợp chất mà trong cấu trúc có vòng thơm với ít nhất 

một nhóm –OH. Hiện nay, vẫn chưa có sự đồng thuận về cách phân loại các hợp chất 

phenolic. Hầu hết các cách phân loại của nhóm phenolic đều dựa trên cấu trúc hóa học của 

chúng vì vậy có thể phân loại hợp chất phenolic theo 4 cách khác nhau: (1) Flavonoid (đã 

được đề cập ở trên) và non-flavonoid; (2) số vòng thơm; (3) khung carbon, mô tả một cách 

cơ bản cách tổ chức nguyên tử carbon trong phân tử C6, C6-C1, C6-C3-C6, …; (4) cấu trúc 

hợp chất đơn giản nhất [12], [13]. 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 65/2023 

238 

Bảng 2. Những hợp chất phenolic đã được chiết tách từ chi Ludwigia 

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

1  sinapaldehyde Ludwigia hyssopifolia [10] 

2  ethyl gallate Ludwigia hyssopifolia [14] 

Ludwigia octovalvis [15] 

3  gallic acid Ludwigia octovalvis [15], [8] 

Ludwigia adscendens [9] 

4  vanillin Ludwigia hyssopifolia [14] 

5  syringaldehyde Ludwigia hyssopifolia [14] 

6  trans-p-hydroxycinnamic acid Ludwigia hyssopifolia [14] 

7  trans-p-hydroxy-ethylcinnamate Ludwigia hyssopifolia [14]  

8  3,3′-dimethoxy-4,4′-dihydroxy-stilbene Ludwigia hyssopifolia [14] 

9  methylgallate Ludwigia adscendens [9]  

10  protocatechuic acid Ludwigia adscendens [9]  

11  3,4,8,9,10-pentahydroxydibenzopyran-6-one Ludwigia octovalvis [8] 

12  ellagic acid  Ludwigia octovalvis [8] 

13  pteleoellagic acid  Ludwigia adscendens [9]  

14  3,3′,4′-tri-O-methylellagic acid Ludwigia adscendens [9] 

15  methyl brevifolincarboxylate Ludwigia octovalvis [8] 

16  ozoroalide Ludwigia hyssopifolia [14] 

17  de-O-methyllasiodiplodin Ludwigia hyssopifolia [14] 

18  5-O-caffeoylquinic acid Ludwigia hyssopifolia [10] 

 

 
 

Hình 4. Cấu trúc những hợp chất nhóm phenolic 
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2.3. Nhóm triterpenoid 

Đặc điểm cấu trúc triterpenoid 

Triterpenoid thuộc nhóm terpen, là một trong những nhóm sản phẩm tự nhiên phổ 

biến nhất có cấu trúc hóa học dựa trên cơ sở các phân tử isopren liên kết với nhau, có công 

thức tổng quát (C5H8)n [6]. Trong tự nhiên, triterpenoid thường được tìm thấy ở dạng cấu trúc 

tetra- hoặc penta-vòng, nhưng triterpenoid mạch hở dạng mono-, bi-, tri- cũng tồn tại [16]. 

Bảng 3. Những hợp chất triterpenoid đã được chiết tách từ chi Ludwigia 

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

1  6β,24 hydroxy tormnetic acid Ludwigia hyssopifolia [17] 

2  23-hydroxy tormentic acid Ludwigia hyssopifolia [17] 

3  6β,23-hydroxy tormentic acid Ludwigia hyssopifolia [17] 

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

4  oleanolic acid  Ludwigia octovalvis [18] 

5  2-alpha-hydroxy ursolic acid Ludwigia octovalvis [8]  

6  ursolic acid Ludwigia octovalvis [18] 

7  (23Z)-coumaroylederagenin Ludwigia octovalvis [18] 

8  (23E)-coumaroylederagenin Ludwigia octovalvis [18] 

9  (3Z)-coumaroylederagenin Ludwigia octovalvis [18] 

10  (23 Z)-feruloylederagenin Ludwigia octovalvis [19] 

11  (23 E)-feruloylederagenin Ludwigia octovalvis [19] 

12  tormentic acid Ludwigia octovalvis [8] 

13  β-amyrin acetat Ludwigia octovalvis [19] 

14  β-amyrin palmitat Ludwigia octovalvis [19] 

15  betulonic acid Ludwigia adscendens [9] 

16  betulin  Ludwigia adscendens [9] 

17  betulinic acid Ludwigia adscendens [9] 

18  squalene Ludwigia adscendens [9] 
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Hình 5. Cấu trúc những hợp chất nhóm triterpenoid  

2.4. Nhóm steroid 

Đặc điểm cấu trúc steroid  

Steroid là nhóm hợp chất tự nhiên phân bố rộng rãi trong giới động thực vật với cấu 

trúc tổng quát là hệ thống vòng cyclopentanoperhydrophenantren hoặc trong vài trường hợp 

hiếm gặp là dạng biến đổi của hệ thống vòng nói trên [6]. 

Bảng 4. Những hợp chất steroid đã được chiết tách từ chi Ludwigia 

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

1  β-sitosterol 
Ludwigia hyssopifolia [17] 

Ludwigia octovalvis [8] 

2  β-sitosterol-β-D-glucopyranoside Ludwigia hyssopifolia [17] 

3  (24R)-6b-hydroxy-stigmast-4-en-3-one Ludwigia adscendens [9] 

4  
(22E,24R)-6b-hydroxy-stigmasta-4,22-

dien-3-one 
Ludwigia adscendens [9] 

 
Hình 6. Cấu trúc những hợp chất nhóm steroid 
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2.5. Nhóm coumarin 

Đặc điểm cấu trúc coumarin 

Coumarin là những dẫn chất α-pyron có cấu trúc C6-C3 , α-pyron là một lacton (ester 

nội) của acid hydroxy cinnamic, vì khi tác dụng với acid sẽ đóng vòng lacton và khi tác 

dụng với kiềm sẽ mở vòng lacton. Coumarin thuộc nhóm hợp chất phenol, nhưng phần lớn 

nhóm –OH phenol được ether hóa bằng –CH3 hoặc mạch terpenoid. Coumarin ít tồn tại ở 

dạng glycosid, nếu có thường là đường đơn, hoặc đường đôi [20], [21]. 

Bảng 5. Những hợp chất coumarin được chiết tách từ chi Ludwigia  

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

1  (S)-(-)-3-(3,3-dichloro-2-hydroxy-

propyl)-4-chlorine-6,8-dihydroxy-

isochromen-1-one 

Ludwigia hyssopifolia [10] 

2  (R)-(+)-3-(3,3-dichloro-2-hydroxy-

propyl)-4-chlorine6,8-dihydroxy-

isochromen-1-one 

Ludwigia hyssopifolia [10] 

3  scopoletin Ludwigia hyssopifolia [14] 

4  xanthyletin Ludwigia hyssopifolia [17] 

5  (+)trans-decursidinol Ludwigia hyssopifolia [17] 

 

Hình 7. Cấu trúc những hợp chất nhóm coumarin 

2.6. Nhóm hợp chất hữu cơ khác 

Những hợp chất hữu cơ khác gồm những hợp chất dị vòng và ester đã được chiết 

tách và xác định cấu trúc. 

Bảng 6. Những hợp chất khác được chiết tách từ chi Ludwigia 

 

 

 

Số thứ tự Hợp chất Loài dược liệu 

1  1H-imidazole-2-carboxylic acid butyl ester Ludwigia hyssopifolia [10] 

2  salicifoliol Ludwigia hyssopifolia [10] 

3  3,4-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-2H-1-

benzopyran 

Ludwigia hyssopifolia [10] 

4  glycerol monolinoleate Ludwigia hyssopifolia [10] 
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Hình 8. Cấu trúc những hợp chất khác 

III. KẾT LUẬN 

Tổng quan cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần hóa thực vật của những loài 

thuộc chi Ludwigia ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, những loài dược liệu này có chứa nhiều 

hợp chất thuộc nhóm flavonoid, phenolic, triterpenoid và coumarin vốn được biết đến có 

nhiều hoạt tính sinh học như kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa, chống ung thư… 

Tổng quan góp phần tạo tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo sau tìm ra thành 

phần hóa thực vật mới, hoạt tính sinh học và ứng dụng những kết quả nghiên cứu về chi 

Ludwigia vào đời sống. 
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